
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN
(Kèm theo Thông báo số            /TB-CCQLTT ngày         /12/2025 của Chi cụcQuản lý thị trường tỉnh Tây Ninh)

Lô xe đạp điện các loại

STT Số QĐXP/TT Ngày QĐ Tên tài sản Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền
(đồng)

1 80100009/QĐ-
XPHC 25/09/2025

Xe đạp điện Màu đen, nhãn hiệu ACTION, số khung: AC05202509693, số máy:
AC48V200W25090134 Chiếc 1 5.000.000 5.000.000

Xe đạp điện Màu đỏ, nhãn hiệu ACTION, số khung: AC05202509700, số máy:
AC48V200W25090302 Chiếc 1 5.000.000 5.000.000

Xe đạp điện Màu xanh, nhãn hiệu ACTION, số khung: AC05202509701, số máy:
AC48V200W25010119 Chiếc 1 5.000.000 5.000.000

Xe đạp điện Màu xanh, nhãn hiệu ECORIDE, số khung: không có, số máy:
48V240W202408314931 Chiếc 1 5.500.000 5.500.000

Xe đạp điện Màu đen, nhãn hiệu FUJIKI, số khung: không có, số máy:
MD48V220WA250890152 Chiếc 1 5.000.000 5.000.000

Xe đạp điện Màu kem, không có nhãn hiệu, số khung: 2025021970, số máy:
JM2502D215-30 Chiếc 1 6.000.000 6.000.000

Xe đạp điện Màu hồng, không có nhãn hiệu, số khung: Z202502319449, số máy:
ZEVO60250WC215-30H250320 Chiếc 1 6.000.000 6.000.000

Xe đạp điện Màu đỏ, không có nhãn hiệu, số khung: không có, số máy:
YM25074.27F Chiếc 1 6.000.000 6.000.000

Xe đạp điện Màu xám xanh, không có nhãn hiệu, số khung: Z202502712473, số
máy: ZEVO60250WC215-30H250707 Chiếc 1 6.000.000 6.000.000

Xe đạp điện Màu trắng hồng, nhân hiệu FFI, số khung: không có, số máy:
YM25074.27F Chiếc 1 6.000.000 6.000.000

2 80100010/QĐ-
XPHC 25/09/2025

Xe đạp điện Màu tím, nhãn hiệu CHRISTIAN DIOR, số khung: 2024101161, số
máy: HJ48V600W2506120140 Chiếc 1 5.500.000 5.500.000

Xe đạp điện Màu trắng, nhãn hiệu WENDY, số khung: RPLYWAAUMMH204135,
số máy: LDAD240W000897 Chiếc 1 5.500.000 5.500.000

Xe đạp điện Màu hồng, nhãn hiệu WENDY, số khung: RPLYWAAUMMH204157,
số máy: LDAD240W000833 Chiếc 1 5.500.000 5.500.000

Xe đạp điện Màu vàng, nhãn hiệu SUO.BIKE, số khung: 280720230725123, số
máy: MC48V500W2307206204 Chiếc 1 5.500.000 5.500.000

Tổng cộng: Chiếc 14 77.500.000 77.500.000
Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng.
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